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Câu 1. Đâu là đặc trưng để phân biệt giữa pháp luật với các quy phạm xã hội khác?
A. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
B. Tính thời sự và hiện đại.
C. Tính quy phạm phổ biến.
D. Tính quyền lực bắt buộc chung.
Câu 2. Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất giai cấp nào?
A. Giai cấp nông dân.
B. Giai cấp công nhân.
C. Nhân dân lao động.
D. Lực lượng vũ trang.
Câu 3. Sự giống nhau giữa pháp luật và đạo đức là cùng nhau
A. đưa ra các chế tài.
B. giúp con người hoàn thiện hơn.
C. điều chỉnh hành vi của con người.
D. thực hiện các quy định xã hội.
Câu 4. Mục đích xây dựng và ban hành pháp luật của Nhà nước ta chính là để
A. quản lí đất nước, đảm bảo cho xã hội phát triển..
B. đảm bảo cho xã hội phát triển, đảm bảo quyền và lợi ích của con người.
C. quản lí xã hội, đảm bảo cho xã hội ổn định và phát triển, đảm bảo quyền và lợi ích của con người.
D. quản lí đất nước, đảm bảo cho xã hội ổn định và phát triển, đảm bảo quyền và lợi ích của con người.
Câu 5. Pháp luật là phương tiện để thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đó chính là
A. mục đích của pháp luật đối với công dân.
B. vai trò của pháp luật đối với công dân.
C. ý nghĩa của pháp luật đối với công dân.
D. bản chất của pháp luật đối với công dân.
Câu 6. Hành động của các cá nhân, tổ chức làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp, đó là
A. thi hành pháp luật.
B. thực hiện pháp luật.
C. tuân thủ pháp luật.
D. sử dụng pháp luật.
Câu 7. Vì phải thay bố mẹ đưa em đến trường trước khi đi học nên bạn H hay phải đi học vội. Mặc dù thế, bạn H vẫn chưa bao giờ vượt đèn đỏ. Hành vi của bạn H thể hiện ý thức
A. tuân thủ pháp luật.
B. thi hành pháp luật.
C. sử dụng pháp luật.
D. áp dụng pháp luật.
Câu 8. Gia đình quá khó khăn nên bố mẹ không muốn cho T đi học mà ở nhà đi làm giúp bố mẹ. T đã tranh thủ làm việc nhà trong những thời gian rỗi nhưng vẫn đến trường học với các bạn. Việc đi học của bạn T đã sử dụng quyền gì, với hình thức thực hiện pháp luật nào?
A. Quyền phát triển, thi hành pháp luật.
B. Quyền học tập, sử dụng pháp luật.
C. Quyền học tập, tuân thủ pháp luật.
D. Quyền nghiên cứu khoa học, áp dụng pháp luật.
Câu 9. Hành vi nào sau đây được coi là thực hiện pháp luật giao thông đường bộ?
A. Đi đúng tốc độ quy định.
B. Vượt đèn đỏ.
C. Bấm còi to sau 23h trong khu vực đông dân cư sinh sống.
D. Không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, xe máy.
Câu 10. Theo quy định của pháp luật người phải chịu trách nhiệm hành chính có độ tuổi từ 
A. đủ 16 tuổi trở lên.
B. 14 đến16 tuổi.
C. đủ 18 tuổi trở lên.
D. đủ 15 tuổi trở lên.
Câu 11. Ông Nguyễn Văn A, nguyên là chủ tịch tỉnh N. Lợi dụng chức vụ của mình đã tham ô của Nhà nước một số tiền lớn và bị phạt tù. Hành vi bị phạt tù của ông A thể hiện sự bình đẳng về
A. quyền và nghĩa vụ của công dân.
B. trách nhiệm dân sự.
C. trách nhiệm đối với việc mình đã gây ra.
D. trách nhiệm pháp lí của công dân.
Câu 12. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định, bảo vệ Tổ quốc là
A. nghĩa vụ của công dân.
B. trách nhiệm của công dân.
C. quyền và nghĩa vụ của công dân.
D. trách nhiệm của Nhà nước.
Câu 13. Công dân được tự do sử dụng sức lao động của mình trong việc tìm kiếm, lựa chọn việc làm nhằm mang lại thu nhập cho bản thân và gia đình, mang lại lợi ích cho xã hội, là nội dung thuộc
A. quyền sáng tạo của công dân.
B. quyền lao động của công dân.
C. quyền làm việc của công dân. 
D. quyền phát triển của công dân.
Câu 14. Pháp luật nước ta quy định quyền bình đẳng trong hôn nhân tạo cơ sở để vợ, chồng củng cố tình yêu đảm bảo sự bền vững của hạnh phúc gia đình. Khẳng định này muốn nói lên
A. nội dung của quyền bình đẳng giữa vợ và chồng.
B. vai trò trong quyền bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình.
C. trách nhiêm của luật hôn nhân và gia đình.
D. ý nghĩa của quyền bình đẳng giữa vợ và chồng.
Câu 15. Dựa vào quyền tự do kinh doanh, em hãy cho biết khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Mọi công dân đều có quyền kinh doanh.
B. Chỉ có những người có tiền mới có quyền kinh doanh.
C. Mọi công dân đủ 30 tuổi trở lên mới có quyền kinh doanh.
D. Tất mọi người đều có quyền kinh doanh.
Câu 16. Chị H muốn đi học Cao học và được anh T(chồng chị) chấp nhận nhưng không hài lòng. Vì thế, sau mỗi buổi đi học về, anh T luôn hắt hủi, thậm chí hành hung chị. Hành vi của anh T đã vi phạm nội dung gì trong quyền bình đẳng giữa vợ và chồng? 
A. Tôn trọng và giữ gìn danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau.
B. Tôn trọng việc lựa chọn nơi cư trú.
C. Giúp đỡ và tạo điều kiện cho nhau phát triển về mọi mặt.
D. Sử dụng thời gian nghỉ để chăm sóc con ốm theo quy định của pháp luật.
Câu 17. Do gặp khó khăn trong kinh doanh nên 1 năm qua công ty X đã không nộp thuế. Việc làm của công ty X đã vi phạm quy định
A. mọi doanh nghiệp đều có quyền mở rộng hoặc thu hẹp quy mô và ngành nghề kinh doanh.
B. mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về nghĩa vụ trong quá trình hoạt động kinh doanh.
C. mọi doanh nghiệp đều có quyền chủ động đăng kí kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật cho phép.
D. Mọi doanh nghiệp đều có nghĩa vụ nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác đối với nhà nước.
Câu 18. Khi đang là học sinh, em cần phải làm gì để có thể kinh doanh giỏi trong tương lai?
A. Tham gia sản xuất, kinh doanh trong bất kì thành phần kinh tế nào.
B. Giúp bố mẹ làm kinh tế.
C. Xây dựng mô hình kinh doanh mà mình thích.
D. Nâng cao chất lượng học tập, tìm hiểu thêm về sự phát triển của khoa học, kĩ thuật hiện đại.
Câu 19. Hành vi nào sau đây của học sinh phù hợp với quyền bình đẳng giữa các dân tộc và tôn giáo?
A. Nghe theo những lời thầy bói làm ảnh hưởng đến kết quả học tập.
B. Coi thường những học sinh ở nông thôn, vùng sâu, các dân tộc thiểu số.
C. Tôn trọng phong tục tập quán của các làng quê, dân tộc.
D. Nghe kẻ xấu xúi dục đi biểu tình, khởi kiện.
Câu 20. Các dân tộc được tham gia quản lí nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận góp ý về các vấn đề chung của cả nước. Đây chính là nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực
A. kinh tế.
B. chính trị.
C. văn hóa, giáo dục.
D. xã hội.
Câu 21. Anh H là người theo đạo Thiên chúa, còn chị N không theo tôn giáo nào. Sau khi kết hôn anh H buộc chị N phải theo tôn giáo với mình. Việc làm của anh H
A. phù hợp với văn hóa, đạo lí của người Việt Nam.
B. vi phạm quyền bình đẳng của các tôn giáo.
C. vi phạm pháp luật hành chính.
D. vi phạm quyền cư trú của vợ và chồng.
Câu 22. Một trong những hệ lụy về mặt xã hội ở các dân tộc thiểu số hiện nay là
A. hôn nhân cận huyết thống.
B. trình độ dân trí thấp.
C. thu nhập thấp.
D. ít tiếp cận những tiến bộ khoa học kĩ thuật.
Câu 23. Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm đến tính mạng của người khác như giết người, đe dọa giết người, làm chết người, là một trong những nội dung của quyền
A. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
B. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe nhân phẩm và danh dự.
C. được pháp luật bảo đảm an toàn về tính mạng.
D. dân chủ của công dân.
Câu 24. Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, điều này muốn nói đến quyền
A. học tập.
B. phát triển.
C. tự do phát biếu chính kiến của mình.
D. tự do ngôn luận.
Câu 25. Hà và Liên đều thích một bạn trai cùng lớp. Để dành được tình cảm của người ấy, Liên đã nói xấu Hà trên Facebook. Hành vi của Liên đã vi phạm quyền
A. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
B. quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe nhân phẩm và danh dự.
C. quyền được pháp luật bảo đảm an toàn về tính mạng.
D. quyền dân chủ của công dân.
Câu 26. Vì tò mò nên Trang đã đọc trộm tin nhắn mà bạn trai gửi cho Vân. Hành vi của Trang đã vi phạm quyền
A. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
B. quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và danh dự.
C. quyền được đảm bảo an toàn về bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.
D. quyền được pháp luật bảo đảm an toàn về tính mạng.
Câu 27. Nhân viên bưu điện X, sau khi đến nhà bà H mấy lần để đưa thư chuyển phát nhanh nhưng vẫn không gặp nên đã tiêu hủy thư của bà. Việc làm của nhân viên bưu điện đã vi phạm quyền nào của công dân?
A. Quyền tự do ngôn luận.
B. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
C. Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín.
D. Quyền tự do ngôn luận.
Câu 28. Nếu phát hiện kẻ trộm vào nhà, em sẽ chọn cách xử sự nào sau đây mà em cho là đúng?
A. Lờ đi, coi như không biết để tránh rắc rối cho mình.
B. Bí mật theo dõi và khi thấy quả tang sẽ hô to cho mọi người biết.
C. Đến gần và khuyên họ đừng trộm nữa.
D. Báo ngay cho người lớn trong nhà hoặc gọi điện cho công an Phường, Xã.
Câu 29. Pháp luật nước ta quy định, người đủ từ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp?
A. 20 tuổi trở lên.
B. 19 tuổi trở lên.
C. 18 tuổi trở lên. 
D. 17 tuổi trở lên.
Câu 30. Theo luật khiếu nại, tố cáo, người nào trong các cá nhân, tổ chức sau có quyền khiếu nại?
A. Cá nhân, tổ chức. 
B. Cá nhân.
C. Mọi người.
D. Mọi công dân.
Câu 31. Thôn trưởng thôn A đã tự ý thuê người xây dựng Nhà văn hóa cho thôn. Việc làm của Thôn trưởng A đã vi phạm quyền
A. tự do ngôn luận của công dân.
B. dân được thảo luận, tham gia góp ý kiến trước khi chính quyền xã quyết định.
C. giám sát, kiểm tra của công dân.
D. được biết của công dân.
Câu 32. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, ngăn chặn những việc làm trái pháp luật, xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, tổ chức công dân là ý nghĩa của quyền
A. khiếu nại, tố cáo.
B. bầu cử, ứng cử.
C. tham gia quản lí nhà nước.
D. được sống của công dân và phát triển của nhà nước.
Câu 33. Vì nghe thông tin chưa rõ ràng về việc Ủy Ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Thành phố sẽ bán chợ nên những người buôn bán nơi đây đã tập trung tại cổng trụ sở Ủy ban để yêu cầu được giải đáp. Việc làm của những người buôn bán 
A. vi phạm pháp luật về tội gây rối trật tự xã hội.
B. thể hiện quyền được biết của công dân.
C. thể hiện quyền tự do kinh doanh.
D. nói lên vai trò kiểm tra của công dân.
Câu 34. Anh Bình là nhân sự nguồn có trong cơ cấu chủ tịch xã đợt này nhưng sau trận ốm anh bị nghi có vấn đề về thần kinh nên phải điều trị. Anh đã không có danh sách trong số những người ứng cử. Vì thế, anh rất bất bình về việc này. Anh cần phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình
A. Hỏi trực tiếp ban lãnh đạo Huyện và Xã về sự việc.
B. Xúi dục mọi người đấu tranh đòi quyền lợi cho mình.
C. Làm đơn khởi kiện lên tòa án Tỉnh.
D. Không làm gì vì anh thuộc những trường hợp không được ứng cử.
Câu 35. Nhằm đáp ứng và bảo đảm nhu cầu học tập của mỗi người, tạo điều kiện để ai cũng được học hành, phát triển, đó là ý nghĩa của quyền
A. học tập.
B. phát triển.
C. sáng tạo.
D. tự do.
Câu 36. Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THPT do Bộ giáo dục tổ chức hàng năm nhằm đề cao chủ yếu quyền nào sau đây
A. Quyền học tập.
B. Quyền phát triển.
C. Quyền sáng tạo. 
D. Quyền bình đẳng.
Câu 37. Việc thu hút các nhà khoa học giỏi ở nước ngoài về Việt Nam làm việc đã thể hiện quá trình thực hiện quyền gì của Nhà nước ta?
A. Quyền tham gia quản lí đất nước.
B. Quyền sáng tạo.
C. Quyền phát triển.
D. Quyền học hỏi kinh nghiệm.
Câu 38. Em T năm nay đã 10 tuổi nhưng vẫn không được đến trường vì em bị liệt hai chân. Bố, mẹ em cho rằng tàn tật thì học cũng chẳng để làm gì nên quyết định không cho T đến trường. Em sẽ làm gì để giúp em T được đến trường?
A. Tranh thủ thời gian dạy chữ cho em.
B. Giúp bố, mẹ T việc gia đình để họ có thời gian cho con đến trường.
C. Tâm sự với bố, mẹ T để họ hiểu rõ thực tế xã hội hiện nay và tương lai của em.
D. Không làm gì vì đó là việc của gia đình họ.
Câu 39. Pháp luật giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội; trong tiến trình phát triển của xã hội loài người, đó là vai trò của pháp luật trong  
A. lĩnh vực văn hóa. 
B. lĩnh vực kinh tế.
C. lĩnh vực xã hội.
D. đời sống.
Câu 40. Một trong những nguyên tắc bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước là
A. bảo đảm sự minh bạch.
B. bảo đảm sự công khai.
C. thực hiện các chính sách xã hội.
D. bảo vệ môi trường.

---------- Hết ----------
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MA TRẬN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

	Chủ đề
	Tổng
	
Mức độ tư duy

	Ghi chú

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cấp độ thấp
	Vận dụng cấp độ cao
	

	1. Pháp luật và đời sống.
	5
	2
	1
	1
	1
	

	2. Thực hiện pháp luật.
	5
	1
	2
	1
	1
	

	3. Công dân bình đẳng trước pháp luật.
	2
	
	1
	1
	
	

	4. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội.
	6
	2
	2
	1
	1
	

	5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.
	4
	1
	2
	1
	
	

	6. Công dân với các quyền tự do cơ bản.
	6
	2
	2
	1
	1
	

	7. Công dân với các quyền dân chủ.
	6
	2
	2
	1
	1
	

	8. Pháp luật với sự phát triển của công dân.
	4
	1
	2
	1
	
	

	9. Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước.
	2
	1
	1
	
	
	

	Tổng
	40
	12
	15
	8
	5
	


	%
	100
	30
	37.5
	20
	12.5
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN


	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	D
	B
	C
	D
	B
	B
	A
	B
	A
	A

	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu 16
	Câu 17
	Câu 18
	Câu 19
	Câu 20

	D
	C
	B
	D
	A
	A
	D
	D
	C
	B

	Câu 21
	Câu 22
	Câu 23
	Câu 24
	Câu 25
	Câu 26
	Câu 27
	Câu 28
	Câu 29
	Câu 30

	B
	A
	B
	D
	B
	C
	C
	B
	C
	A

	Câu 31
	Câu 32
	Câu 33
	Câu 34
	Câu 35
	Câu 36
	Câu 37
	Câu 38
	Câu 39
	Câu 40

	B
	A
	B
	D
	A
	C
	C
	D
	C
	D
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BẢNG THỨ TỰ CÁC CÂU HỎI THEO TỪNG MỨC ĐỘ TƯ DUY
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN


	TT
	Mức độ tư duy
	Gồm các cấu

	1
	Nhận biết
	4, 5, 6, 13, 14, 20, 23, 24, 29, 30, 35, 39.

	2
	Thông hiểu
	1, 7, 10, 12, 15, 18, 19, 21, 25, 26, 31, 32, 36, 37, 40.

	3
	Vận dụng cấp độ thấp
	2, 9, 11, 17, 22, 27, 33, 38.

	4
	Vận dụng cấp độ cao
	3, 8, 16, 28, 34.
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